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Phụ lục 01 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

( Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh) 
 

STT Các công trình, dự án Chủ đầu tư 
Địa điểm  

(đến cấp xã) 

Nhu cầu 
sử dụng 
đất (ha) 

Ghi chú 

I THÀNH PHỐ HƯNG YÊN         

1 
Khu tái định cư phục vụ GPMB đường trục phía Bắc 
khu đô thị đại học Phố Hiến (NU-1) 

UBND thành phố Phường An Tảo 4,89   

2 Dự án khu dân cư mới NU9 
Ban Quản lý khu ĐH Phố 

Hiến 
Xã Liên Phương 9,03   

3 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Bảo Khê 
(vị trí cạnh chùa Bồ Đề, cạnh trường PTTH Quang 
Trung, cạnh Trường Văn hóa nghệ thuật và vị trí số 02) 

UBND xã Bảo Khê Xã Bảo Khê 2,16   

4 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở UBND xã Phương Chiểu Xã Phương Chiểu 2,30   

5 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (vị trí giáp 
đường Nguyễn Lương Bằng) 

UBND thành phố Phường Hiến Nam 0,14   

6 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xen kẹp (01 vị trí) UBND xã Liên Phương Xã Liên Phương 0,30   

7 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xen kẹp (03 vị trí) UBND phường Quang Trung Phường Quang Trung 0,24   

8 Khu trồng cây ăn quả chất lượng cao Hộ gia đình Xã Bảo Khê 0,92   

9 
Khu trồng rau quả sạch và nuôi trồng thủy sản chất 
lượng cao 

Hộ gia đình Xã Liên Phương 2,45   

10 
Khu trồng rau quả sạch và nuôi trồng thủy sản chất 
lượng cao 

Hộ gia đình Xã Quảng Châu 3,30   



 2

11 Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên Tỉnh đoàn Hưng Yên Phường Hiến Nam 1,00   

12 
Xây dựng công viên hồ An Vũ (hồ 2,3) tỉnh Hưng 
Yên theo hình thức PPP-hợp đồng BT 

Công ty Cổ phần đầu tư 
Thịnh Phát và Công ty Cổ 
phần Thanh Bình Hà Nội 

Phường Lê Lợi 39,27   

13 Khu nhà ở sinh thái và khu nhà ở shophouse 
Công ty Cổ phần đầu tư 

Thịnh Phát và Công ty Cổ 
phần Thanh Bình Hà Nội 

Phường Lê Lợi 18,00   

14  Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo 
Công ty TNHH dịch vụ thể 
thao và giải trí Bình Minh 

Phường Hiến Nam 0,61   

15 Trồng rau sạch tiêu chuẩn 
Công ty Cổ phần DK Phú 

Cường 
Xã Hùng Cường 4,20   

16 
Dự án chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản và 
trồng rau, quả sạch Phú Cường 

Công ty Cổ phần đầu tư và 
phát triển Phú Cường Asia  

Xã Hùng Cường 4,20   

II HUYỆN KHOÁI CHÂU         

1 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (vị trí giáp 
khu dân cư đã đấu giá và CA huyện) 

UBND huyện Khoái Châu Xã An Vĩ 0,08   

2 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở UBND xã Thành Công Xã Thành Công 2,68   

3 
Diện tích thu hồi làm hành lang đường giao thông tại 
khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 

UBND xã Đại Hưng Xã Đại Hưng 0,04   

4 Cải tạo, nâng cấp ĐH.53 đoạn Km0+00 - Km2+400 UBND huyện Khoái Châu 
Các xã Thuần Hưng, 
Thành Công, Nhuế 

Dương 
0,20   

5 
Cải tạo, nâng cấp ĐH.56 đoạn Km0+00 - Km3+500 
(Dốc Bái - Bến đò Đông Ninh) 

UBND huyện Khoái Châu 
Các xã Đông Kết, Tân 

Châu, Đông Ninh 
0,07   

6 
Xây dựng cầu Hồng Tiến tại Km8+920 trên ĐT.384 
(đường 204 cũ) 

Sở Giao thông vận tải Huyện Khoái Châu 0,60   
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7 
Chống quá tải lưới điện huyện Khoái Châu bổ sung 
năm 2016 

Công ty Điện lực Hưng Yên - 
Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Hồng Tiến, 
Đồng Tiến, Thành 

Công, Bình Kiều, Đông 
Tảo, Tân Dân và TT. 

Khoái Châu 

0,03   

8 
Chống quá tải lưới điện xã Hồng Tiến, Dân Tiến, 
Tân Dân, Tân Châu khu vực phía Bắc huyện Khoái 
Châu giai đoạn 1 năm 2017 

Công ty Điện lực Hưng Yên - 
Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Hồng Tiến, 
Dân Tiến, Tân Dân, 

Tân Châu 
0,01   

9 
Chống quá tải lưới điện xã Bình Kiều, Ông Đình và 
TT. Khoái Châu khu vực phía Bắc huyện Khoái 
Châu giai đoạn 1 năm 2017 

Công ty Điện lực Hưng Yên - 
Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Bình Kiều, Ông 
Đình và TT. Khoái Châu 

0,02   

10 
Chống quá tải lưới điện xã Chí Tân, Thuần Hưng, 
Tân Dân, Đông Kết giai đoạn 2 năm 2017 

Công ty Điện lực Hưng Yên - 
Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Chí Tân, Thuần 
Hưng, Tân Dân, Đông 

Kết  
0,01   

11 
Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng 
điện khu vực miền Bắc (KFW Tái thiết Đức) 

Công ty Điện lực Hưng Yên - 
Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Hàm Tử, Dân 
Tiến, Việt Hòa, Phùng 

Hưng, An Vĩ 
0,04   

12 
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tỉnh Hưng Yên 
năm 2016 

Công ty Điện lực Hưng Yên - 
Điện lực Khoái Châu 

Xã Tân Dân 0,00   

13 
Chống quá tải lưới điện huyện Khoái Châu bổ sung 
năm 2017 (gói 1) 

Công ty Điện lực Hưng Yên - 
Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Phùng Hưng, 
Đồng Tiến, Đông Tảo, 
An Vĩ, Việt Hòa, Hồng 

Tiến, Dân Tiến, Tân Dân, 
Nhuế Dương, Đại Hưng, 

Tân Châu, Đông Kết 

0,04   

14 
Chống quá tải lưới điện huyện Khoái Châu bổ sung 
năm 2017 (gói 2) 

Công ty Điện lực Hưng Yên - 
Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Phùng Hưng, Đại 
Hưng, Đại Tập, Dạ 

Trạch, Chí Tân, Nhuế 
Dương, Ông Đình, Bình 
Minh, Hồng Tiến, Tân 
Dân, Đông Tảo, Đồng 

Tiến và TT.Khoái Châu 

0,05   
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15 Mở rộng Nhà máy gạch Đại Nam Công ty TNHH Đại Nam Xã Tứ Dân 1,18   

16 Bến neo đậu tàu, thuyền và bốc xếp hàng hóa 
Công ty TNHH Thắng Mạnh 

Cường 
Xã Tứ Dân 0,40   

17 Nhà máy sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm 
Công ty TNHH Quảng Đức 

Phong 
Xã Tân Dân 3,00 

Dự án thuộc 
CCN Tân Dân 

18 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thăng Long 
Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại Thăng Long 

Xã Hồng Tiến 0,19   

III HUYỆN KIM ĐỘNG         

1 
Mở rộng nút giao chân cầu đường 38 mới (Dự án 
Wramp) 

Ban quản lý dự án 3 (Dự kiến 
thu hồi thêm loại đất ONT và 

CLN khoảng 1500 m2) 
Xã Nghĩa Dân 0,15   

2 Hoàn trả lại mương thủy lợi (Dự án Wramp) Ban quản lý dự án 3 Xã Nghĩa Dân 0,42   

3 Di chuyển đường điện (Dự án Wramp) Ban quản lý dự án 3 
Xã Nghĩa Dân, Toàn 

Thắng 
0,33   

4 Dự án chống quá tải  
Điện lực Hưng Yên(Chi 

nhánh điện lực Kim Động) 
Xã Toàn Thắng 0,05   

5 Dự án xây dựng đền thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ UBND xã Ngọc Thanh Xã Ngọc Thanh 0,51   

6 
Dự án cải tạo và nâng cấp đường DDH (đoạn từ đường 
tỉnh 378 đến QL 39A) 

UBND huyện Kim Động 
Xã Hiệp Cường và xã 

Ngọc Thanh 
0,57   

7 
Dự án tái định cư phục vụ Dự án cải tạo và nâng cấp 
đường ĐH 72 đoạn từ đường 378 đến QL 39A 

UBND huyện Kim Động Xã Hiệp Cường  1,74   

IV HUYỆN VĂN GIANG         

1 Tái định cư xã Nghĩa Trụ (2 vị trí) UBND xã Nghĩa Trụ Xã Nghĩa Trụ 1,08 

Thay đổi vị trí 
so với vị trí đã 
đăng ký trong 

KHSDĐ 
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2 Cải tạo và nâng cấp ĐT.377 đoạn Km1+280-Km2+350 Sở Giao thông vận tải Huyện Văn Giang 0,53   

3 Cải tạo và nâng cấp đường ĐH.22 UBND huyện Văn Giang Huyện Văn Giang 0,50   

4 
Cải tạo, nâng cấp ĐH.17 kéo dài đến ĐT.379 và 
chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng 
chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương 

Sở Giao thông vận tải Huyện Văn Giang 7,60   

5 Dự án xử lý đất lún nứt đê tại TTVG 
Chi cục Quản lý đê điều tỉnh 

Hưng Yên 
TT Văn Giang 20,00   

6 Chợ xã Nghĩa Trụ UBND xã Nghĩa Trụ Xã Nghĩa Trụ 0,81 

Thay đổi vị trí so 
với vị trí đã đăng 
ký trong KHSDĐ 
năm 2017 

7 Điểm tập kết và trung chuyển rác xã Vĩnh Khúc UBND huyện Văn Giang Xã Vĩnh Khúc 0,21 
Xây dựng tập 
trung 1 điểm 
trung chuyển rác 

8 
Khu tái định cư, xây dựng chợ, xây dựng trường 
mầm non Tô Quyền và mở rộng đường huyện ĐH.17 

  Xã Nghĩa Trụ 1,95   

9 Khu nhà ở Hưng Thịnh Phát 
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh 

Phát Group 
Thị trấn Văn Giang 1,51 

Bổ sung diện 
tích do tăng lên 
giữa quyết định 
đầu tư và KH 

V HUYỆN TIÊN LỮ         

1 Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở thôn Ninh Hạ UBND xã Nhật Tân Xã Nhật Tân 0,45   

2 Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở thôn Hoàng Xá UBND xã Trung Dũng Xã Trung Dũng 1,77   

3 Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở xã Hải Triều UBND huyện Tiên Lữ Xã Hải Triều 4,54   

4 Khu dân cư Nam NU-10 BQL Khu  Đại học Phố Hiến Xã Nhật Tân 4,25   

5 Khu dân cư mới TT7 BQL Khu Đại học Phố Hiến Xã Nhật Tân 3,17   

6 Nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài Sở NN và PTNT Huyện Tiên Lữ 18,00   

7 Trường Tiểu học UBND xã Dị Chế Xã Dị Chế 0,82   
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VI HUYỆN ÂN THI         

1 CQT lưới điện huyện Ân Thi giai đoạn 2 năm 2016 Điện lực Ân Thi 

Các xã Phù Ủng, Đào 
Dương, Quang Vinh, Văn 
Nhuệ, Đặng  Lễ, Bắc Sơn, 

Hoàng Hoa Thám. 

0,03   

2 CQT lưới điện huyện Ân Thi bổ sung năm 2016 Điện lực Ân Thi 
Các xã Đào Dương, Bãi 
Sậy, Tân Phúc, Bắc Sơn, 
Phù Ủng, Quang Vinh 

0,02   

3 
CQT lưới điện các xã Quảng Lãng, Hồ Tùng Mậu khu 
vực phía bắc huyện Ân Thi giai đoạn 1 năm 2017 

Điện lực Ân Thi 
Các xã Quảng Lãng, 

Hồ Tùng Mậu 
0,01   

4 
CQT lưới điện các xã Quang Vinh, Phù Ủng và TT Ân 
Thi khu vực phía bắc huyện Ân Thi giai đoạn 1 năm 2017 

Điện lực Ân Thi 
Các xã Quang Vinh, 

Phù Ủng và TT Ân Thi  
0,01   

5 
CQT lưới điện các xã  huyện Ân Thi giai đoạn 2 năm 
2017 

Điện lực Ân Thi 

Các xã Nguyễn Trãi, 
Quang Vinh, Hoàng Hoa 

Thám,Vân Du, Xuân 
Trúc, Phù Ủng, Tân Phúc, 

Hạ Lễ, Đa Lộc, Hồng 
Vân, Quảng Lãng, Bãi 

Sậy và TT Ân Thi 

0,06   

6 
Cải tạo nâng cấp ĐT.384 (đầu ĐT.376 Vân Du đến 
xã Xuân Trúc) 

Sở Giao thông vận tải 
Xã Vân Du và Xuân 

Trúc 
0,72   

7 Di chuyển đường trung hạ thế phục vụ GPMB ĐT.382  Sở Giao thông vận tải 
Qua 03 xã Phù Ủng, 
Bắc Sơn, Đào Dương 

0,02   

VII HUYỆN YÊN MỸ         

1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở UBND xã Yên Phú Xã Yên Phú 0,09 

Bổ sung phần đất 
giao thông, thủy 
lợi trong khu đất 
đã được UBND 
tỉnh chấp thuận 
chủ trương thu hồi 
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2 
Cải tạo nâng cấp ĐT.381 (đường 206 cũ) đoạn giao 
QL.5 đến giao với ĐT.379 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Xã Giai Phạm, Đồng 
Than, Hoàn Long, Yên 

Phú, Yên Hòa 
0,75   

3 
Nâng cấp mở rộng đường ĐH.34 kéo dài từ điểm 
giao QL.5 đến giao ĐT.376 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Xã Ngọc Long 5,53   

4 
Đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam QL5 kéo 
dài đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Huyện Yên Mỹ 0,52   

5 
Cầu Việt Cường và Cầu Đồng Than thuộc đường gom 
bên phải đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn giao 
từ ĐT.381 đến giao QL.39) 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Xã Việt Cường, Đồng 
Than 

0,90   

6 
Cải tạo nâng cấp ĐT.382 đoạn từ QL.39 đến ngã ba Từ 
Hồ (Km13+500- Km16+917; Km18+419- Km18+674; 
Km19+309,5-Km20+500) 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Xã Minh Châu, Yên 
Phú 

0,50   

7 Xây dựng Trường mầm non xã Trung Hòa UBND xã Trung Hòa Xã Trung Hòa 0,25   

8 Đường ĐH.42 UBND huyện Yên Mỹ 
Xã Ngọc Long, Thanh 

Long 
5,56   

9 Trang trại sản xuất rau an toàn công nghệ cao 
Công ty TNHH Phát triển khu 

cụm công nghiệp và nhà ở 
SLC Việt Nhật 

Xã Hoàn Long 8,64   

10 
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Sông Hồng và chợ 
Nông sản 

Công ty cổ phần xây dựng, 
thương mại và vật liệu Sông 

Hồng 
 Xã Yên Phú 7,80 

  

11 
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại, nhà ở 
đô thị 

Công ty TNHH phát triển 
công nghệ và đô thị T&T 

Xã Nghĩa Hiệp 21,49 
  

12 Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Yên Mỹ 
Công ty Cổ phần phát triển 

làng nghề Yên Mỹ 
Xã Tân Lập và thị trấn 

Yên Mỹ 
9,80   
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13 Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán 319 
Tổng Công ty 319 Bộ Quốc 

phòng 
Xã Tân Lập và thị trấn 

Yên Mỹ 
9,80   

14 Khu nhà ở thương mại Hoàng Long 
Công ty Cổ phần đầu tư dịch 
vụ phát triển hạ tầng Hoàng 

Long 
Thị trấn Yên Mỹ 1,40 

Bổ sung diện tích 
so với Nghị quyết 
số 84/2016/NQ-
HĐND 

15 
Dự án ngầm hóa mương Trần Thành Ngọ, hoàn thiện 
03 tuyến đường tại xã Nghĩa Hiệp 

Tổng Công ty 319 Bộ Quốc 
phòng 

Xã Nghĩa Hiệp 11,10   

VIII HUYỆN VĂN LÂM         

1 
Tái định cư và mở rộng nghĩa địa phục vụ GPMB dự 
án đường nối CCN Tân Quang và QL5A 

UBND huyện Văn Lâm Xã Tân Quang 0,42   

2 
Tái định cư cho 3 hộ thuộc dự án Trường ĐH Tài 
chính quản trị kinh doanh 

  Xã Trưng Trắc 0,03   

3 Nhà văn hóa thôn Nhạc Lộc và đường quy hoạch UBND xã Trưng Trắc Xã Trưng Trắc 0,25 
Điều chỉnh diện 
tích trong KHSDĐ 

4 
Cải tạo, nâng cấp ĐH.17 kéo dài đến ĐT.379 và chỉnh 
trang hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu 
và đồng chí Lê Văn Lương 

Sở Giao thông vận tải Huyện Văn Lâm 0,80   

5 
Dự án điểm trung chuyển rác thải thôn Phả Lê - xã 
Việt Hưng  

UBND xã Việt Hưng Xã Việt Hưng 0,05   

6 
Nhà máy sản xuất gỗ dán - ván sàn, pha keo, kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa; 

Công ty TNHH QD Hưng 
Yên 

Xã Chỉ Đạo 3,23   

7 
Dự án mở rộng nhà máy dây và cáp điện hạ thế của 
Công ty cổ Phần Đông Giang 

Công ty Cổ phần Đông Giang Xã Trưng Trắc 3,40   

8 
Dự án Nhà máy sản xuất gạch Việt Úc của Công ty 
cổ phần gạch không nung Việt Úc 

Công ty Cổ phần gạch không 
nung Việt Úc 

Xã Trưng Trắc 3,14   

9 Xây dựng, cải tạo Chợ Đường Cái Công ty Cổ phần Úc Đại Lợi Xã Đình Dù 0,38   
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10 Khu nhà ở Như Quỳnh 
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thanh Tùng 
TT Như Quỳnh 1,14   

11 Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Hoàng Long 
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

phát triển Hoàng Long.VL89 
Xã Chỉ Đạo 1,77 Dự án thuộc CCN 

12 Nhà máy sản xuất gỗ dán - ván sàn, bao bì gỗ 
Công ty TNHH Hải Nam 

Hưng Yên 
Xã Chỉ Đạo 3,00 Dự án thuộc CCN 

13 Khu xử lý chất thải Ngân Anh 
Công ty TNHH môi trường 

Ngân Anh 
Xã Đại Đồng 4,98 Dự án thuộc CCN 

14 
Nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ thương mại tổng 
hợp Tiến Phát Hưng Yên 

Công ty TNHH Tiến Phát 
Hưng Yên 

Xã Chỉ Đạo 1,20 Dự án thuộc CCN 

15 
Nhà máy sản xuất khung nhà thép tiền chế, cấu kiện 
kim loại và gia công cắt xén giấy 

Công ty TNHH Đầu tư phát 
triển Thịnh Phát Hưng Yên 

Xã Chỉ Đạo 3,00 Dự án thuộc CCN 

16 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa Việt Nhật 
Công ty Cổ phần Đầu tư sản 
xuất và Xuất nhập khẩu Việt 

Nhật 
Xã Tân Quang 3,09 Dự án thuộc CCN 

17 
Trung tâm dịch vụ và phân phối các sản phẩm nhựa 
gia dụng và nhựa công nghiệp 

Công ty TNHH DV Việt Nhật 
và phân phối các sp nhựa gia 
dụng và nhựa công nghiệp  

Xã Tân Quang 1,50 Dự án thuộc CCN 

18 Nhà máy sản xuất nhựa Việt Nhật 
Công ty TNHH Đầu tư sản 

xuất nhựa Việt Nhật 
Xã Tân Quang 2,50 Dự án thuộc CCN 

19 Nhà máy sản xuất bao bì sinh học Việt Nhật 
Công ty TNHH bao bì sinh 

học Việt Nhật 
Xã Tân Quang 2,00 Dự án thuộc CCN 

20 Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp Việt Nhật 
Công ty TNHH bao bì cao 

cấp Việt Nhật 
Xã Tân Quang 2,50 Dự án thuộc CCN 

21 Nhà máy sản xuất bao bì carton Việt Nhật 
Công ty TNHH bao bì carton 

Việt Nhật 
Xã Tân Quang 2,00 Dự án thuộc CCN 

22 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa, đồng, nhôm, 
sắt và inox gia dụng 

Công ty TNHH Phong Thành Xã Chỉ Đạo 1,07 
Điều chỉnh vị trí 
trong KHSDĐ 
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23 Nhà máy sản xuất và chế biến kim loại màu Công ty TNHH Tuấn Kiệt Xã Chỉ Đạo 2,00 
Điều chỉnh vị trí 
trong KHSDĐ 

24 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa, đồng, nhôm, 
sắt và inox gia dụng 

Công ty TNHH Đức Huy Xã Chỉ Đạo 2,36 
Điều chỉnh vị trí 
trong KHSDĐ 

25 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm kim loại màu công 
nghiệp 

Công ty TNHH Phúc Long 
Hưng Yên 

Xã Chỉ Đạo 2,00 
Điều chỉnh vị trí 
trong KHSDĐ 

26 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa và kim loại 
màu 

Công ty TNHH Phú Thành 
Sơn 

Xã Chỉ Đạo 2,00 
Điều chỉnh vị trí 
trong KHSDĐ 

27 
Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường và gia 
công cơ khí Emtechco 

Công ty Cổ phần cơ khí và 
Môi trường HN Emtechco 

Xã Chỉ Đạo 1,80 Dự án thuộc CCN 

IX HUYỆN PHÙ CỪ         

1 Nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài Sở NN và PTNT Huyện Phù Cừ 12,00   

2 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  UBND xã Đoàn Đào Xã Đoàn Đào 0,37 
Điều chỉnh vị trí 
trong KHSDĐ 

3 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  UBND huyện Phù Cừ Xã Tống Phan 4,83 

Điều chỉnh 2 vị 
trí thành 1 vị trí 
xây dựng KDC 
tập trung 

X HUYỆN MỸ HÀO         

1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở UBND xã Ngọc Lâm Xã Ngọc Lâm 2,13 
Điều chỉnh vị trí 
trong KHSDĐ 

2 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở UBND xã Dị Sử Xã Dị Sử 5,02   

3 
Nâng cấp mở rộng đường ĐH.34 kéo dài từ điểm 
giao QL.5 đến giao ĐT.376 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Huyện Mỹ Hào 0,40   

4 Cửa hàng xăng dầu Bạch Sam Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên Xã Bạch Sam 0,24   

  TỔNG:  113 dự án     334,22   
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Phụ lục 02 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA BỔ SUNG NĂM 2017 

( Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh) 
 

STT Các công trình, dự án Chủ đầu tư 
Địa điểm  

(đến cấp xã) 

Nhu cầu sử dụng 
đất (ha) 

Ghi chú Tổng 
diện 
tích  

Đất 
trồng 
lúa 

I THÀNH PHỐ HƯNG YÊN           

1 
Khu tái định cư phục vụ GPMB đường trục 
phía Bắc khu đô thị đại học Phố Hiến (NU1) 

UBND thành phố Phường An Tảo 4,89 4,89   

2 

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã 
Bảo Khê (vị trí cạnh chùa Bồ Đề, cạnh Trường 
PTTH Quang Trung, cạnh Trường hóa nghệ 
thuật và vị trí số 02) 

UBND xã Bảo Khê Xã Bảo Khê 2,16 1,73   

3 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (vị 
trí giáp đường Nguyễn Lương Bằng) 

UBND thành phố Phường Hiến Nam 0,14 0,14   

4 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở UBND xã Phương Chiểu Xã Phương Chiểu 2,30 2,30   

5 Dự án khu dân cư mới NU9 BQL Khu ĐH Phố Hiến Xã Liên Phương 9,03 9,03   

6 Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên Tỉnh đoàn Hưng Yên Phường Hiến Nam 1,00 1,00   

II HUYỆN KHOÁI CHÂU           

1 Khu trồng cây ăn quả chất lượng cao UBND huyện Khoái Châu Xã An Vĩ 0,08 0,08   

2 
Xây dựng cầu Hồng Tiến tại Km8+920 trên 
ĐT.384 (đường 204 cũ) 

Sở Giao thông vận tải Huyện Khoái Châu 0,60 0,60   



 12

3 
Chống quá tải lưới điện huyện Khoái Châu 
bổ sung năm 2016 

Công ty Điện lực Hưng Yên 
- Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Hồng Tiến, 
Đồng Tiến, Thành 
Công, Bình Kiều, 

Đông Tảo, Tân Dân 
và TT. Khoái Châu 

0,03 0,03   

4 
Chống quá tải lưới điện xã Hồng Tiến, Dân 
Tiến, Tân Dân, Tân Châu khu vực phía Bắc 
huyện Khoái Châu giai đoạn 1 năm 2017 

Công ty Điện lực Hưng Yên 
- Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Hồng Tiến, 
Dân Tiến, Tân Dân, 

Tân Châu 
0,01 0,01   

5 
Chống quá tải lưới điện xã Bình Kiều, Ông 
Đình và TT. Khoái Châu khu vực phía Bắc 
huyện Khoái Châu giai đoạn 1 năm 2017 

Công ty Điện lực Hưng Yên 
- Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Bình Kiều, 
Ông Đình và TT. 

Khoái Châu 
0,02 0,02   

6 
Chống quá tải lưới điện xã Chí Tân, Thuần 
Hưng, Tân Dân, Đông Kết giai đoạn 2 năm 
2017 

Công ty Điện lực Hưng Yên 
- Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Chí Tân, 
Thuần Hưng,Tân Dân, 

Đông Kết  
0,01 0,01   

7 
Giảm cường độ phát thải trong cung cấp 
năng lượng điện khu vực miền Bắc (KFW 
Tái thiết Đức) 

Công ty Điện lực Hưng Yên 
- Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Hàm Tử, Dân 
Tiến,Việt Hòa, Phùng 

Hưng, An Vĩ 
0,04 0,04   

8 
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tỉnh 
Hưng Yên năm 2016 

Công ty Điện lực Hưng Yên 
- Điện lực Khoái Châu 

Xã Tân Dân 0,00 0,00   

9 
Chống quá tải lưới điện huyện Khoái Châu 
bổ sung năm 2017 (gói 1) 

Công ty Điện lực Hưng Yên 
- Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Phùng Hưng, 
Đồng Tiến, Đông Tảo, 

An Vĩ, Việt Hòa, 
Hồng Tiến, Dân Tiến, 

Tân Dân, Nhuế 
Dương, Đại Hưng, 

Tân Châu, Đông Kết 

0,04 0,04   
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10 
Chống quá tải lưới điện huyện Khoái Châu 
bổ sung năm 2017 (gói 2) 

Công ty Điện lực Hưng Yên 
- Điện lực Khoái Châu 

Các xã: Phùng Hưng, 
Đại Hưng, Đại Tập, 
Dạ Trạch, Chí Tân, 

Nhuế Dương,  
Ông Đình, Bình Minh, 
Hồng Tiến, Tân Dân, 

Đông Tảo, Đồng Tiến, 
TT.Khoái Châu 

0,05 0,05   

11  Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng 
Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất Thành Đạt 
Khoái Châu 

Xã Phùng Hưng 0,21 0,21   

12 Trường mầm non Hoa Anh Đào cơ sở 2 
Công ty Cổ phần phát triển 

y tế và giáo dục HAD 
TT Khoái Châu 0,80 0,80   

13 Nhà máy sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm 
Công ty TNHH Quảng Đức 

Phong 
Xã Tân Dân 3,00 2,8 

Dự án thuộc CCN 
Tân Dân 

14 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thăng Long 
Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại Thăng Long 

Xã Hồng Tiến 0,19 0,10   

III HUYỆN KIM ĐỘNG           

1 Hoàn trả lại mương thủy lợi (Dự án Wramp) Ban quản lý dự án 3 Xã Nghĩa Dân 0,42 0,42   

2 

Nhà hàng sản xuất chế biến nông lâm sản, 
bến bãi đỗ xe, cửa hàng xăng dầu và kinh 
doanh dịch vụ vận tải, phân phối và lưu giữ 
hàng hóa 

Công ty TNHH Thanh 
Phong Hưng Thịnh Phát 

Xã Toàn Thắng 1,20 1,20   

3 Nhà máy sản xuất bao bì VINGTECH 
Công ty TNHH VINGTECH 

Hưng Yên 
Xã Nghĩa Dân 2,87 2,87   

4 
Dự án tái định cư phục vụ Dự án cải tạo và 
nâng cấp đường ĐH 72 đoạn từ đường 378 
đến Ql 39A 

UBND huyện Kim Động Xã Hiệp Cường 1,74 1,74   
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IV HUYỆN PHÙ CỪ           

1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  UBND huyện  Xã Tống Phan 4,83 4,19 
Điều chỉnh 2 vị trí 
thành 1 vị trí xây 
dựng KDC tập trung 

2 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  UBND xã Đoàn Đào Xã Đoàn Đào 0,37 0,35 
Điều chỉnh vị trí 
trong KHSDĐ 

3 
Cửa hàng bán buôn, bán lẻ xăng, dầu và 
garage sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, xe máy 

Công ty TNHH Thương mại 
và DV Hồng Hải  

Xã Quang Hưng 1,80 1,75   

4 Trạm kinh doanh các sản phẩm dầu khí 
CT cổ phần xăng dầu dầu 

khí Thái Bình 
Xã Đình Cao  0,20 0,18 

Điều chỉnh bổ sung vị 
trí, ranh giới khu đất  
nhận chuyển nhượng 

V HUYỆN VĂN GIANG           

1 
Cải tạo và nâng cấp ĐT.377 đoạn Km1+280-
Km2+350 

Sở Giao thông vận tải Huyện Văn Giang 0,53 0,53   

2 Cải tạo và nâng cấp đường ĐH.22 UBND huyện Văn Giang Huyện Văn Giang 0,50 0,50   

3 
Cải tạo, nâng cấp ĐH.17 kéo dài đến ĐT.379 
và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm 
đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương 

Sở Giao thông vận tải Huyện Văn Giang 7,60 7,6   

4 Điểm tập kết và trung chuyển rác xã Vĩnh Khúc UBND huyện Văn Giang Xã Vĩnh Khúc 0,21 0,21   

5 
Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn, hòm 
công tơ điện Trường Phát 

Công ty Cổ phần sản xuất và 
xây dựng Trường Phát 

Xã Tân Tiến 3,75 3,75   

6 
Khu tái định cư, xây dựng chợ, xây dựng trường 
mầm non Tô Quyền và mở rộng đường huyện 
ĐH.17 

  Xã Nghĩa Trụ 1,95 1,95   

7 
Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và 
văn phòng 

Tổng Công ty Cổ phần 
thương mại xây dựng 

Thị trấn Văn Giang 3,79 3,79   

8 Khu nhà ở Hưng Thịnh Phát 
Công ty Cổ phần Hưng 

Thịnh Phát Group 
Thị trấn Văn Giang 1,51 1,51   
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9 Nhà máy sản xuất vỉ lưới thực phẩm 
Công ty TNHH Phúc Thịnh 

Hưng Yên 
Xã Long Hưng 2,07 0,64   

VI HUYỆN TIÊN LỮ           

1 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn 
Ninh Hạ 

UBND xã Nhật Tân Xã Nhật Tân 0,45     

2 
Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở thôn 
Hoàng Xá 

UBND xã Trung Dũng Xã Trung Dũng 1,77 1,64   

3 Khu dân cư Nam NU10 BQL Khu Đại học Phố Hiến Xã Nhật Tân 4,25 4,25   

4 Khu dân cư mới TT7 BQL Khu Đại học Phố Hiến Xã Nhật Tân 3,17 3,17   

5 Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở  UBND huyện  Xã Hải Triều 4,54 4,32   

6 Trường Tiểu học UBND xã Dị Chế Xã Dị Chế 0,82 0,71   

VII HUYỆN MỸ HÀO           

1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở   Xã Ngọc Lâm 2,13 2,13 
Điều chỉnh vị trí 
trong KH 

2 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở UBND xã Dị Sử Xã Dị Sử 5,02 4,65  

3 
Nâng cấp mở rộng đường ĐH.34 kéo dài từ 
điểm giao QL.5 đến giao ĐT.376 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Huyện Mỹ Hào 0,40 0,40   

4 Nhà máy sản xuất bao bì Hưng Phát 
Công ty Cổ phần bao bì và 
thiết bị nông công nghiệp 

Hưng Phát 
Xã Dị Sử 0,64 0,64 

Bổ sung diện tích đất 
trồng lúa để làm 
đường giao thông 

5 
Nhà hàng ăn uống, dịch vụ kho bãi và phân 
phối hàng hóa Trường Giang 

Công ty TNHH kinh doanh 
dịch vụ Trường Giang  

Xã Dị Sử 1,55 1,55   

6 
Cửa hàng xăng dầu và garage sửa chữa, bảo 
dưỡng ô tô, xe máy Sơn Thịnh 

Công ty TNHH Sơn Thịnh Xã Phùng Chí Kiên 0,50 0,50   
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7 
Khu ẩm thực và dịch vụ vui chơi giải trí 
Phát Lộc 

Công ty TNHH đầu tư và tư 
vấn xây dựng Phát Lộc 

Xã Dị Sử 0,75 0,75   

8 Nhà máy sản xuất bê tông  
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Mạnh Tuấn 
Hưng Yên 

Xã Dị Sử 2,90 2,90   

9 Tổ hợp thương mại dịch vụ công cộng TVL 
Công ty Cổ phần thương mại 
dịch vụ quốc tế Trung Kiên 

Xã Dị Sử 5,00 5,00   

10 Siêu thị Phú Lộc Công ty TNHH Phú Lộc Xã Nhân Hòa 0,83 0,83 
Bổ sung diện tích đất 
trồng lúa 

11 
Nhà máy sản xuất đồ điện tử, điện lạnh, cơ 
khí TVL 

Công ty Cổ phần xây dựng 
và sản xuất thép TVL 

Xã Cẩm Xá 2,00 2,00   

12 
Khu dịch vụ tổng hợp kinh doanh thiết bị 
điện và nhà hàng ăn uống 

Công ty TNHH Thương mại 
và Dịch vụ Hưng Thịnh 

Hưng Yên 
Xã Phùng Chí Kiến 0,90 0,90   

13 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa thực 
phẩm và kỹ thuật Đại Phát 

Công ty CP nhựa thực phẩm 
và kỹ thuật Đại Phát 

Xã Phùng Chí Kiên 2,86 2,68   

14 Cửa hàng xăng dầu Phan Đình Phùng 
Chi nhánh xăng dầu Hưng 

Yên 
Xã Phan Đình Phùng 0,52 0,49 

Điều chỉnh vị trí,diện 
tích trong KH 

15 Khu dịch vụ và thương mại Hà Lan Hộ kinh doanh Hà Thị Lan TT Bần Yên Nhân 0,42 0,39 

Đất xen kẹp trong 
KDC và quy hoạch 
đô thị Mỹ Hào đề 
nghị đấu giá QSDĐ 
để chọn chủ đầu tư 

16 Khu thương mại và dịch vụ Tuấn Anh 
Hộ kinh doanh  

Phạm Văn Thạch 
TT Bần Yên Nhân 0,09 0,09 

Đất xen kẹp trong 
KDC và quy hoạch 
đô thị Mỹ Hào đề 
nghị đấu giá QSDĐ 
để chọn chủ đầu tư 
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17 Khu dịch vụ và thương mại Bích Ngọc 
Hộ kinh doanh 

Trần Thị Bích Ngọc 
Xã Nhân Hòa 0,24 0,20 

Đất xen kẹp trong 
KDC và quy hoạch 
đô thị Mỹ Hào đề 
nghị đấu giá QSDĐ 
để chọn chủ đầu tư 

18 Cơ sở dịch vụ và thương mại Đức Thắng 
Hộ kinh doanh  
Đào Đức Tuấn 

Xã Nhân Hòa 0,36 0,31 

Đất xen kẹp trong 
KDC và quy hoạch 
đô thị Mỹ Hào đề 
nghị đấu giá QSDĐ 
để chọn chủ đầu tư 

19 Cơ sở sản xuất kinh doanh Thành Đạt 
Hộ kinh doanh  
Lê Đình Cường 

Xã Nhân Hòa 0,23 0,23 

Đất xen kẹp trong 
KDC và quy hoạch 
đô thị Mỹ Hào đề 
nghị đấu giá QSDĐ 
để chọn chủ đầu tư 

20 Cơ sở sản xuất kinh doanh Hùng Cường 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Văn Đềm 
Xã Nhân Hòa 0,50 0,50 

Đất xen kẹp trong 
KDC và quy hoạch 
đô thị Mỹ Hào đề 
nghị đấu giá QSDĐ 
để chọn chủ đầu tư 

VIII HUYỆN ÂN THI           

1 Sở Chỉ huy cơ bản trong khu vực phòng thủ Bộ Chỉ huy QS tỉnh Xã Cẩm Ninh 3,00 3,00   

2 
CQT lưới điện huyện Ân Thi giai đoạn 2 
năm 2016 

Điện lực Ân Thi 

Các xã Phù Ủng, Đào 
Dương, Quang Vinh, 
Văn Nhuệ, Đặng  Lễ; 
Bắc Sơn, Hoàng Hoa 

Thám. 

0,03 0,03   

3 
CQT lưới điện huyện Ân Thi bổ sung năm 
2016 

Điện lực Ân Thi 

Các xã Đào Dương, 
Bãi Sậy, Tân Phúc, 
Bắc Sơn, Phù Ủng; 

Quang Vinh  

0,02 0,02   
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4 
CQT lưới điện các xã Quảng Lãng, Hồ 
Tùng Mậu khu vực phía bắc huyện Ân Thi 
giai đoạn 1 năm 2017 

Điện lực Ân Thi 
Các xã Quảng Lãng, 

Hồ Tùng Mậu 
0,01 0,01   

5 
CQT lưới điện các xã Quang Vinh, Phù Ủng 
và TT Ân Thi khu vực phía bắc huyện Ân 
Thi giai đoạn 1 năm 2017 

Điện lực Ân Thi 
Các xã Quang Vinh, 
Phù Ủng và TT Ân 

Thi  
0,01 0,01   

6 
CQT lưới điện các xã  huyện Ân Thi giai 
đoạn 2 năm 2017 

Điện lực Ân Thi 

Các xã Nguyễn Trãi; 
Quang Vinh, Hoàng 
Hoa Thám, Vân Du, 
Xuân Trúc, Phù Ủng, 
Tân Phúc, Hạ Lễ, Đa 

Lộc, Hồng Vân, 
Quảng Lãng, Bãi Sậy, 

và thị Trấn Ân Thi 

0,06 0,06   

7 
Cải tạo nâng cấp ĐT.384 (đầu ĐT.376 Vân 
Du đến xã Xuân Trúc) 

Sở Giao thông vận tải 
Xã Vân Du và Xuân 

Trúc 
0,72 0,72   

8 
Di chuyển đường trung hạ thế phục vụ GPMB 
ĐT.382  

Sở Giao thông vận tải 
Qua 03 xã Phù Ủng, 
Bắc Sơn, Đào Dương 

0,02 0,01   

9 Chùa thôn Trắc Điền UBND xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 0,30 0,30   

10 Xây dựng điểm trung chuyển rác các xã UBND huyện 

Các xã Đa Lộc, Phù 
Ủng, Bắc Sơn, Đào 
Dương, Đặng Lễ, 

Nguyễn Trãi 

1,34 1,34   

11 
Nhà văn hóa, trường mầm non thôn Trắc 
Điền, trường mầm non thôn Đa Lộc 

UBND xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 0,74 0,74   

12 Nhà văn hóa thôn  
UBND huyện, 

 UBND xã Đa Lộc 

Các xã Đa Lộc, Tân 
Phúc, Đào Dương, 
Xuân Trúc, Cẩm 
Ninh, Hồng Vân 

1,75 1,75   
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13 Cửa hàng buôn bán VLXD 
Hộ kinh doanh  

Đinh Quang Tươi 
TT Ân Thi 0,49 0,49   

14 Kinh doanh dịch vụ thương mại và thể thao 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Hoài Linh 
Xã Phù Ủng 0,49 0,49   

IX HUYỆN YÊN MỸ           

1 
Cải tạo nâng cấp ĐT.381 (đường 206 cũ) 
đoạn giao QL.5 đến giao với ĐT.379 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Xã: Giai Phạm, Đồng 
Than, Hoàn Long, 
Yên Phú, Yên Hòa 

0,75 0,75   

2 
Nâng cấp mở rộng đường ĐH.34 kéo dài từ 
điểm giao QL.5 đến giao ĐT.376 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Xã Ngọc Long 5,53 5,53   

3 
Cầu Việt Cường và cầu Đồng Than thuộc đường 
gom bên phải đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
(đoạn giao từ ĐT.381 đến giao QL.39) 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Các xã: Việt Cường, 
Đồng Than 

0,90 0,90   

4 
Đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam 
QL5 kéo dài đoạn từ Km1+892,92 đến giao 
ĐT.387 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Huyện Yên Mỹ 0,52 0,52   

5 
Cải tạo nâng cấp ĐT.382 đoạn từ QL.39 đến ngã 
ba Từ Hồ (Km13+500- Km16+917; Km18+419- 
Km18+674; Km19+309,5-Km20+500) 

Công ty CP đầu tư BĐS & 
TM Thăng Long 

Các xã: Minh Châu, 
Yên Phú 

0,50 0,50   

6 Xây dựng Trường mầm non xã Trung Hòa UBND xã Trung Hòa Xã Trung Hòa 0,25 0,25   

7 Đường ĐH.42 UBND huyện Yên Mỹ 
Các xã: Ngọc Long, 

Thanh Long 
5,56 3,54   

8 
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng 
nghề Yên Mỹ 

Công ty cổ phần Ánh Khoa Thị trấn Yên Mỹ 9,00 9,00   

9 
Nhà máy sản xuất và gia công cơ khí Hoàng 
Gia 

Công ty TNHH kỹ thuật và 
Thương mại Hoàng Gia Việt 

Nam 
Xã Liêu Xá 2,65 2,33   
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10 
Bãi đỗ xe, xưởng sửa chữa ô tô và trạm 
dừng nghỉ, kinh doanh xăng dầu 

Công ty TNHH Thiên Phú Xã Tân Việt 2,80 2,80   

11 
Nhà hàng ẩm thực và tổ chức sự kiện Minh 
Hoàng 

Công ty TNHH Minh Hoàng Thị trấn Yên Mỹ 0,54 0,54   

12 
Nhà máy sản xuất kết cấu thép và thiết bị 
xây dựng Đông Dương 

Công ty Cổ phần xây dựng 
đầu tư công nghiệp Đông 

Dương 
Xã Giai Phạm 4,11 4,11   

13 Cảng cạn ICD Văn Sơn 
Công ty TNHH dịch vụ 
nông nghiệp Văn Sơn  

Các xã Giai Phạm, 
Ngọc Long 

8,98 8,98   

14 Bãi đỗ xe và dịch vụ tổng hợp Hoàng Gia 
Công ty cổ phần du lịch và 
dịch vụ giải trí Hoàng Gia  

Xã Yên Phú 2,00 2,00   

15 
Trường mầm non và khu vui chơi giải trí 
Kiến Hưng 

Công ty cổ phần xây dựng - 
thương mại dịch vụ Kiến 

Hưng  
Xã Nghĩa Hiệp 0,20 0,20 

Bổ sung diện tích theo 
quy mô đã được UBND 
tỉnh chấp thuận. 

16  Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên 
Công ty TNHH điện tử 

Naret Hưng Yên 
Xã Lý Thường Kiệt 1,71 1,71   

17 Trung tâm thương mại và dịch vụ An Phúc 
Công ty TNHH Sản xuất và 

kinh doanh vật liệu xây 
dựng An Phúc 

Xã Liêu Xá 1,25 1,25   

18 Nhà máy sản xuất lô sợi đánh bóng 
Công ty TNHH Ngân Hà 

Hưng Yên 
Xã Ngọc Long 1,34 1,34   

19 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa nhân 
tạo EVA, PE, ARITILON 

Công ty TNHH Seo Kwang 
Vina E.V.A Yên Mỹ 

Xã Ngọc Long 1,62 1,62   

20 
Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Đồng 
Lợi 

Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ vận tải Đồng Lợi 

Xã Ngọc Long 2,00 2,00   
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21 
Nhà máy sản xuất dây và cáp điện Trường 
Thành 

Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất và thương mại Trường 

Thành 
Xã Lý Thường Kiệt 1,14 1,14   

22 
Nhà máy sản xuất thùng xe ô tô, garage sửa 
chữa ô tô, bãi đỗ xe ô tô và kinh doanh sắt 
thép 

Công ty TNHH Thành Đạt 
Minh Châu 

Xã Minh Châu 1,50 1,5   

23 Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Yên Mỹ 
Công ty Cổ phần phát triển 

làng nghề Yên Mỹ 
TT Yên Mỹ, xã Tân 

Lập 
9,80 9,80   

24 
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để 
bán 319 

Tổng Công ty 319 Bộ Quốc 
Phòng 

TT Yên Mỹ, xã Tân 
Lập 

9,80 9,80   

25 Khu nhà ở thương mại Hoàng Long 
Công ty Cổ phần đầu tư dịch 
vụ phát triển hạ tầng Hoàng 

Long 
Thị trấn Yên Mỹ 1,40 1,40 

Bổ sung diện tích so với 
Nghị quyết số 
84/2016/NQ-HĐND 

26 
Nhà máy đúc kim loại cơ khí chính xác 
Thành Thắng 

Công ty cổ phần cơ khí 
Thành Thắng 

Xã Lý Thường Kiệt 1,00 1,00   

27 
Nhà máy sản xuất dây, cáp điện Đông 
Thành (bổ sung) 

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đông Thành 

Hưng Yên 
Xã Giai Phạm 0,12 0,12 

Bổ sung diện tích so với 
Nghị quyết số 
84/2016/NQ-HĐND 

28 
Nhà máy SX và lắp ráp phụ tùng xe máy xe 
đạp Việt Mỹ 

Công ty CPSX và KD Việt 
Mỹ 

Xã Yên Phú 1,20 1,15  

29 Xưởng xẻ gỗ sản xuất đồ mộc dân dụng 
Hộ kinh doanh  
Phạm Thị Thủy 

Xã Tân Việt 0,41 0,41   

30 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng  Hộ gia đình cá nhân Xã Thanh Long 1,93 1,93   

X HUYỆN VĂN LÂM           

1 
Dự án điểm trung chuyển rác thải thôn Phả 
Lê - xã Việt Hưng  

UBND xã Việt Hưng Xã Việt Hưng 0,05 0,05   
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2 
Cải tạo, nâng cấp ĐH,17 kéo dài đến ĐT.379 và 
chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm 
đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương 

Sở Giao thông vận tải Huyện Văn Lâm 0,80 0,8   

3 
Nhà máy sản xuất thùng phi sắt, bao bì carton 
và các sản phẩm plastic 

Công ty TNHH Thương mại 
và sản xuất Tú Anh Hưng Yên 

Xã Đại Đồng 4,00 4,00   

4 
Nhà máy sản xuất gỗ dán - ván sàn, pha keo, 
kho bãi lưu giữ hàng hóa 

Công ty TNHH Hà Bắc Phát Xã Đại Đồng 2,53 2,53   

5 
Nhà máy sản xuất và kinh doanh thiết bị 
cẩu, dịch vụ ký gửi hàng hóa, bến xe khách 

Công ty TNHH Thương mại 
và sản xuất TTK 

Xã Đại Đồng 3,23 3,23   

6 
Trung tâm buôn bán máy móc thiết bị công 
nghiệp và phân phối hàng hóa, xăng dầu 
Thiên Như 

Công ty Cổ phần thương 
mại tổng hợp Thiên Như 

Xã Đại Đồng 3,50 3,50   

7 Nhà máy sản xuất gỗ dán - ván sàn, bao bì gỗ 
Công ty TNHH Hải Nam 

Hưng Yên 
Xã Chỉ Đạo 3,00 3,00   

8 Khu xử lý chất thải Ngân Anh 
Công ty TNHH môi trường 

Ngân Anh 
Xã Đại Đồng 4,98 4,98   

9 
Nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ thương 
mại tổng hợp Tiến Phát Hưng Yên 

Công ty TNHH Tiến Phát 
Hưng Yên 

Xã Chỉ Đạo 1,20 1,20   

10 
Nhà máy sản xuất khung nhà thép tiền chế, 
cấu kiện kim loại và gia công cắt xén giấy 

Công ty TNHH Đầu tư phát 
triển Thịnh Phát Hưng Yên 

Xã Chỉ Đạo 3,00 3,00   

11 Khu dịch vụ thể thao, nhà hàng ăn uống 
Công ty TNHH Đầu tư xây 

dựng Mỹ Phát 
Xã Tân Quang 0,38 0,38   

12 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa Việt 
Nhật 

Công ty Cổ phần Đầu tư sản 
xuất và Xuất nhập khẩu Việt 

Nhật 
Xã Tân Quang 3,09 3,09   

13 
Trung tâm dịch vụ và phân phối các sản 
phẩm nhựa gia dụng và nhựa công nghiệp 

Công ty TNHH DV Việt 
Nhật và phân phối các sp 

nhựa gia dụng và nhựa công 
nghiệp  

Xã Tân Quang 1,50 1,50   
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14 Nhà máy sản xuất nhựa Việt Nhật 
Công ty TNHH Đầu tư sản 

xuất nhựa Việt Nhật 
Xã Tân Quang 2,50 2,50   

15 Nhà máy sản xuất bao bì sinh học Việt Nhật 
Công ty TNHH bao bì sinh 

học Việt Nhật 
Xã Tân Quang 2,00 2,00   

16 Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp Việt Nhật 
Công ty TNHH bao bì cao 

cấp Việt Nhật 
Xã Tân Quang 2,50 2,50   

17 Nhà máy sản xuất bao bì carton Việt Nhật 
Công ty TNHH bao bì 

carton Việt Nhật 
Xã Tân Quang 2,00 2,00   

18 Trường mầm non chất lượng cao Văn Lâm 
Công ty TNHH Tư vấn và 

Xây lắp Liên Việt 
Xã Đình Dù 1,50 1,50   

19 
Nhà máy sản xuất đồ đựng và bao bì tự hủy, 
sản xuất các sản phẩm từ nhựa, kinh doanh 
xăng dầu và kho lưu giữ phân phối hàng hóa. 

Công ty TNHH An Phát 
Như Quỳnh 

TT Như Quỳnh 2,50 2,50   

20 
Nhà máy sản xuất đồ đựng và bao bì tự hủy 
Trường Phát. 

Công ty TNHH Trường Phát 
Như Quỳnh 

TT Như Quỳnh 1,30 1,30   

21 
Kinh doanh siêu thị - Dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, dịch vụ lưu giữ hàng hóa và mua bán 
đồ đồng mỹ nghệ; 

Công ty TNHH Thương mại 
và Sản xuất HATT Như 

Quỳnh 
Xã Đại Đồng 1,97 1,97   

22 Nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ Vân Anh 
Công ty TNHH Thương mại 

và sản xuất Vân Anh 
Xã Đình Dù 1,40 1,40   

23 
Nhà máy sản xuất các thiết bị điện, linh kiện 
điện tử ATT 

Công ty TNHH một thành 
viên ATT  

Xã Lạc Đạo 1,80 1,80   

24 
Kinh doanh siêu thị - dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ lưu giữ hàng hóa và mua bán 
đồ mỹ nghệ 

Công ty TNHH Thương mại 
và Sản xuất HATT Như 

Quỳnh 
Xã Đại Đồng 1,97 1,97   

25 

Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất 
thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy 
sản; sản xuất phân bón hữu cơ; sản xuất kết 
cấu thép tiền chế và phụ kiện. 

Công ty TNHH TEDECO 
Hưng Yên 

Xã Minh Hải 3,00 3,00   
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26 
Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường 
và gia công cơ khí EMTECHCO 

Công ty Cổ phần Cơ khí và 
Môi trường Hà Nội 

EMTECHCO 
Xã Chỉ Đạo 1,80 1,80   

27 
Chợ kết hợp với trung tâm thương mại và 
khu nhà ở để bán Hồng Hải  

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Hồng Hải 

Xã Đại Đồng và xã 
Việt Hưng 

3,70 3,70   

28 Nhà máy sản xuất nhựa Vạn Tân Thịnh 
Công ty cổ phần Vạn Tân 

Thịnh 
Xã Minh Hải 3,00 3,00   

29 
Nhà máy sản xuất gỗ dán - ván sàn, pha 
keo, kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

Công ty TNHH QD Hưng 
Yên 

Xã Chỉ Đạo 3,23 3,23   

30 
Nhà máy sản xuất khẩu trang, túi sưởi, túi 
chườm, mũ trùm đầu, bọc giày 

Công ty TNHH sản xuất và 
phát triển thương mại 

Hướng Dương 
Xã Trưng Trắc 1,20 1,20   

31 
Mở rộng Nhà máy dây và cáp điện hạ thế 
của Công ty cổ phần Đông Giang 

Công ty cổ phần Đông 
Giang 

Xã Trưng Trắc 3,40 3,15   

32 
Nhà máy sản xuất thép cán nguội và ống 
thép mở rộng lần thứ III 

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Minh Ngọc 

Xã Lạc Hồng, xã 
Minh Hải, huyện Văn 
Lâm và TT Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào 

9,50 9,50   

33 
Làm đường giao thông phục vụ giải phóng mặt 
bằng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thép 
cán nguội và ống thép mở rộng lần thứ III 

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Minh Ngọc 

Xã Lạc Hồng 1,05 1,05   

34 
Nhà máy sản xuất gạch Việt Úc của Công ty 
cổ phần gạch không nung Việt Úc 

Công ty cổ phần gạch không 
nung Việt Úc 

Xã Trưng Trắc 3,14 3,09   

  TỔNG: 141 dự án     277,99 270,80   
 


